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	DỰ THẢO



TỜ TRÌNH
Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 996/VPCP-TCCV ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
	1. Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ  quy định việc  thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, trong đó khoản 2 Điều 12 quy định "Cơ quan bảo hiểm xã hội được trích một phần khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Việc trích kinh phí trên thực hiện theo quy định của pháp luật". 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát các văn bản pháp luật liên quan và thấy rằng nếu trích thêm kinh phí từ khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra thì không phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:
	+ Đối với tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
	- Đối với tiền lãi chậm nộp bảo hiểm y tế: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 toàn bộ tiền lãi chậm nộp bảo hiểm y tế được nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.
	Căn cứ các quy định nêu trên của Luật, thì toàn bộ số tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.
2. Về kinh phí hoạt động đối với cơ quan thanh tra nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm (không áp dụng với cơ quan Bảo hiểm xã hội):
Tại khoản 2 Điều 72 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra quy định "Các cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần số tiền từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra". Mức trích cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; trong đó thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thanh tra các tỉnh, thành phố được trích theo 3 mức như sau:
-  Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;
- Được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;
- Được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.
3. Về kinh phí hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ tại báo cáo số 480/BC-CP ngày 09 tháng 10 năm 2015, Ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16/12/2015 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 như sau: "Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội hằng năm bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội; mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp"
Thi hành quy định nêu trên của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ quốc hội; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018, trong đó : Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội), được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội; mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp), được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế bằng 5% dự toán thu tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ khoản 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế.
	Mặt khác thi hành quy định tại khoản 3 Điều 90 luật BHXH năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định chi tiết nội dung chi quản lý . Riêng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại khoản 6 Điều 9 quy định các nội dung chi, gồm: "Chi trang phục thanh tra, chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ do Nhà nước quy định; chi hỗ trợ động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân ngoài ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thu hồi đối với các trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát gồm: Hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát".
	Theo đó, nội dung chi phí quản lý và mức chi quản lý BHXH , BHTN, BHYT quy định tại các văn bản nêu trên về cơ bản đã đầy đủ các hoạt động, trong đó có chi phí cho các hoạt động thanh tra về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan BHXH.
Chính vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy cần thiết đề nghị Chính phủ cho xây dựng  Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
	II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
	1. Mục đích xây dựng Nghị định
	Việc xây dựng Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội phù hợp với các văn  bản quy phạm pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tính chất và những đặc thù trong công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của các cơ quan có liên quan.
	2. Quan điểm xây dựng Nghị định
Việc xây dựng Nghị định thực hiện trên những quan điểm sau:
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
- Bảo đảm tính khả thi của Nghị định, phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; cải cách hành chính và tinh giản thủ tục tiến hành thanh tra.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và không gây phiền hà cho các đối tượng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 15/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 16075/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc dự thảo báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4568/VPCP-TCCV về việc hướng dẫn khoản 2, Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định về trích nộp kinh phí từ khoản phạt lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 
Ngày 29/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4778/LĐTBXH-TTr đồng ý với Bộ Tài chính về phương án trình Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 21/2016/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ khoản 2, Điều 12. 
Thực hiện công văn số 996/VPCP-TCCV ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016.
Ngày 16/5/2017, hoàn thiện dự thảo Nghị định và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1877/LĐTBXH-TTr gửi xin ý kiến các Bộ, Ban, Ngành, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đăng trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi trong toàn xã hội. 
Kết quả đã nhận được 63 ý kiến góp ý của 25 Bộ, Ngành, trong đó tất cả đều đồng ý với với nội dung dự thảo (06 Bộ, ngành có ý kiến góp ý về thể thức văn bản); 06 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 33 ý kiến góp ý của 33 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, đều hoàn toàn đồng ý với nội dung dự thảo. Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về bố cục Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được kết cấu gồm 03 Điều.
2. Về nội dung Dự thảo Nghị định
- Điều 1: Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội 
- Điều 2: Điều khoản thi hành
- Điều 3: Tổ chức thực hiện
	V. NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội theo hướng bãi bỏ khoản 2.
	VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý KIẾN CỦA BỘ TƯ PHÁP
1. Ý kiến của các Bộ, Ngành
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã nhận được 63 ý kiến góp ý của 25 Bộ, Ngành, trong đó tất cả đều đồng ý với với nội dung dự thảo (07 Bộ, ngành có ý kiến góp ý về thể thức văn bản); 06 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 33 ý kiến góp ý của 33 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, đều hoàn toàn đồng ý với nội dung dự thảo. Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo (báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành kèm theo).
2.Ý kiến của Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp đồng tình về sự cần thiết sửa đổi Nghị định này, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát thêm về kỹ thuật để đảm bảo phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ  quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
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